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	TT
	Nội dung yêu cầu
	Thông số kỹ thuật
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu kỹ thuật 
	
	
	

	1
	Kiểu dáng
	
	
	

	
	
	Vỏ có 01 mảnh, 02 cửa đối xứng dạng hình hộp, 12 cửa sổ xung quanh, 02 cửa chiếu sáng nóc. Phần tiếp giáp đất là vải may nhà bạt; được chống thấm hai mặt.
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2
	Kích thước 
	
	
	

	2.1 
	Chiều dài
	
	
	

	 
	 
	9.760 mm ± 50 mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 2.2
	Chiều rộng
	
	
	

	 
	 
	6.150 mm ± 50 mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.3 
	Chiều cao đỉnh nóc
	
	
	

	 
	 
	3.500 mm ± 50 mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 2.4
	Chiều cao vách nhà
	
	
	

	 
	 
	1.750 mm ± 50 mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 2.5
	Cửa ra vào:
	
	
	

	 
	a) Kích thước (cao x rộng)
	
	
	

	 
	 
	(1.750 mm ± 50 mm) x (1.400 mm ± 50 mm)
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Cánh cửa
	
	
	

	 
	 
	Cửa ra vào có 02 cánh, bảo đảm phủ kín kích thước cửa ra vào; mỗi cánh cửa được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt.
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 2.6
	Cửa sổ:
	
	
	

	 
	a) Kích thước (cao x rộng)
	
	
	

	 
	 
	(460 mm ± 10 mm) x (420 mm ± 10 mm)
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Nắp che
	
	
	

	 
	 
	Cửa sổ có nắp che đảm bảo phủ kín kích thước cửa sổ; nắp che được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.7 
	Cửa chớp lấy ánh sáng trên mái:
	
	
	

	 
	a) Kích thước (dài x rộng)
	
	
	

	 
	 
	(440 mm ± 10 mm) x (350 mm ± 10 mm)
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Nắp che
	
	
	

	 
	 
	Cửa chớp lấy ánh sáng trên mái có nắp che bảo đảm phủ kín kích thước cửa chớp; nắp che được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3
	Khối lượng nhà bạt cứu sinh 
	
	
	

	3.1
	Tổng khối lượng 
	
	
	

	 
	 
	241 kg ± 4 kg
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.2
	Khối lượng vỏ bạt
	
	
	

	 
	 
	86 kg ± 2 kg
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.3 
	Khối lượng khung và phụ kiện
	
	
	

	 
	 
	155 kg ± 2 kg
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4
	Quy cách khung và phụ kiện
	
	
	

	 4.1
	Cột chống chính:
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	02 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Chiều dài
	
	
	

	 
	 
	3.690 mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	c) Đường kính và độ dày 
	
	
	

	
	
	76;  ð1,5
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	d) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng thép ống có lớp sơn chống gỉ
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4.2 
	Xà nóc:
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	01 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Kích thước
	
	
	

	
	
	3.510 mm 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
 
 
	c) Đường kính và độ dày 
	
	
	

	
	
	76; ð1,5
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	d) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng thép ống có lớp sơn chống gỉ
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4.3 
	Cột khung:
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	22 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Chiều dài
	
	
	

	
	
	1.880 mm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	c) Đường kính và độ dày 
	
	
	

	 
	
	42;  ð1,25
	Đạt
	

	 
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	d) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng thép ống có lớp sơn chống gỉ
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4.4 
	Cột cửa
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	04 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Chiều dài
	
	
	

	
	
	1.880 mm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	c) Đường kính và độ dày 
	
	
	

	 
	
	42; ð1,25
	Đạt
	

	 
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	d) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng thép ống có lớp sơn chống gỉ
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 4.5
	Cọc thép căng dây néo
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	26 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Chiều dài
	
	
	

	
	
	600 mm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	c) Kích thước
 
	
	
	

	 
	
	L 50 x 50 x 5
	Đạt
	

	 
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	d) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng thép hình có lớp sơn chống gỉ
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4.6
	Dây néo
	
	
	

	
	a) Số lượng
	
	
	

	 
	 
	26 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Kích thước
	
	
	

	 
	 
	3.000 mm (14)
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	c) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Làm bằng Polyeste hoặc Polypropylen: cấu tạo dạng sợi cáp; có màu cùng màu của vỏ nhà bạt; có độ bền cao; dây néo không bị sờn; phải liền đoạn, không có mối nối.
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 4.7
	Néo căng dây
	
	
	

	
	a) Số lượng 
	
	
	

	 
	 
	26 chiếc
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Kích thước
	
	
	

	 
	 
	(200 x 38 x 26) mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	c) Vật liệu
	
	
	

	 
	 
	Gỗ nhóm 3
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	4.8
	Búa
	Mỗi nhà bạt kèm theo 01 búa thép cán gỗ, có khối lượng tối thiểu 3 kg; cán búa thẳng, nhẵn, sơn phủ cùng màu với màu nhà bạt
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5
	Vải may nhà bạt cứu sinh
	
	
	

	5.1
	Yêu cầu ngoại quan
	Lớp PVC màu xanh cỏ úa phải phủ kín toàn bộ bề mặt cần phủ của vải nền. Vải phải mềm mại, màu sắc đồng nhất. Mặt vải không được phép có các khuyết tật như phồng rộp, vết sọc, xước, nứt rạn, thủng lỗ hoặc tạp chất lạ hoặc bị dính làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Màu sắc, độ bóng, mờ của bề mặt sản phẩm phù hợp với mẫu sản phẩm chuẩn đã được thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Bề mặt vải không bị nứt rạn, phồng rộp sau khi lão hóa ở nhiệt độ 700C trong thời gian 72h.
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.2
	Yêu cầu hóa lý của vải nền
	
	
	

	 
	 
	Vải nền bằng chất liệu sợi bông hoặc sợi bông pha được tráng phủ hoặc phun keo PVC màu xanh cỏ úa. Vải không có dư lượng hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mức giới hạn về hàm lượng Formaldehyt (đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da) và mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo quy định tại Thông tư số 36/VBHN-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ Công thương ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT).
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3
	Yêu cầu cơ lý của vải may nhà bạt cứu sinh: 
	
	
	

	5.3.1
	Vải may nhà bạt
	
	
	

	
	
	Có khả năng chống thấm nước tốt
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.2
	Chất liệu
	
	
	

	 
	 
	Sợi bông hoặc Sợi bông pha
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.3
	Mật độ sợi
	
	
	

	 
	a) Dọc
	
	
	

	 
	 
	≥ 220 sợi/10cm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	b) Ngang
	
	
	

	 
	 
	≥ 120 sợi/10cm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.4
	Khối lượng
	
	
	

	
	 
	450 g/m2 ± 10g/m2
	Đạt
	

	
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.5
	Độ dày của vải 
	
	
	

	
	
	0,45 mm ± 0,05 mm 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.6
	Độ bền kéo đứt 	

	
	
	

	
	a) Dọc
	
	
	

	 
	 
	≥ 95 N/mm2
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Ngang
	
	
	

	 
	 
	≥  47 N/mm2
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.7
	Độ giãn dài khi kéo đứt 
	
	
	

	
	a) Dọc
	
	
	

	 
	 
	10% ÷ 25%
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Ngang
	
	
	

	 
	 
	20% ÷ 35%
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.8
	Độ bền uốn gấp: dọc ngang, bề mặt tráng phủ PVC không xuất hiện dạng phá hủy đầu tiên như vết rạn nứt, bong rộp..., số lần gấp
	
	
	

	
	
	≥ 10.000 lần gấp 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.9
	Độ bền kết dính
	
	
	

	
	
	Không tách được 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.10
	Độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép
	
	
	

	
	a) Dọc
	
	
	

	 
	 
	≥ 250 N/mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Ngang
	
	
	

	 
	 
	≥ 250 N/mm
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.11
	Độ kháng thấm nước dưới áp suất 700mm H20
 
	
	
	

	
	
	≥ 60 min
	Đạt
	

	 
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.12
	Độ bền kéo đứt sau lão hoá nhiệt ở 700C trong 72h 
	
	
	

	 
	Dọc
	
	
	

	 
	 
	≥ 85 N/mm2 
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	 
	Ngang
	
	
	

	 
	 
	≥ 42 N/mm2 
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.13
	Độ bền kết dính sau lão hoá nhiệt ở 700C trong 72h
	
	
	

	
	
	Không tách được 
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.3.14
	Độ kháng thấm nước sau lão hoá nhiệt ở 700C trong 72h (dưới áp suất 700mm H20) 
	
	
	

	 
	
	≥ 60 min
	Đạt
	

	 
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	5.4
	Vải may chân gấu (phần thân nhà bạt tiếp giáp đất)
	
	
	

	
	 Kích thước chiều rộng
	350 mm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	6
	Kỹ thuật may liên kết vỏ nhà bạt
	
	
	

	
	
	Đáp ứng đúng yêu cầu tại khoản 4 mục 2 Chương V
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng đúng yêu cầu tại khoản 4 mục 2 Chương V
	
	Không đạt

	7
	Khuy cài
	
	
	

	
	
	Khuy nhựa Polyetylen, các lỗ khuyết bọc nhôm hoặc đồng.
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	8
	Điểm chống cột
	
	
	

	
	
	Được gia cố bằng cách may thêm một tấm phủ bằng đúng loại vải may nhà bạt, bảo đảm tránh không cho nước chảy theo dọc cột xuống.
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	9 
	Thời gian sản xuất
	
	
	

	
	
	Nhà bạt cứu sinh mới 100%. Thời gian từ khi sản xuất đến khi nhập kho dự trữ quốc gia không quá 09 tháng, kể cả thời gian vận chuyển.
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên
	
	Không đạt

	II
	Yêu cầu bảo hành
	
	
	

	 
	 
	Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với nhà bạt nhập kho dự trữ quốc gia.
	Đạt
	

	 
	 
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	III
	Yêu cầu về số lượng, địa điểm nhập hàng
	
	
	

	
	
	Đáp ứng đúng yêu cầu tại mục 1 Chương V E-HSMT
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng đúng yêu cầu tại mục 1 Chương V E-HSMT
	
	Không đạt

	IV
	Bản cam kết của nhà thầu thực hiện yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu, về kiểm tra hàng hóa, về nghĩa vụ bảo hành và cung cấp Hồ sơ tài liệu chất lượng của hàng nhập.
	Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
	
	Không đạt



Ghi chú

- Chiều dài và chiều rộng nhà bạt là kích thước được đo từ tâm các cột khung của 04 góc nhà bạt.
- Kích thước chiều rộng cửa ra vào nhà bạt là khoảng cách đo từ tâm cột cửa hai bên.
- Kích thước cửa sổ là khoảng cách đo giữa hai mép trong của cửa.
- Kích thước cửa chớp là khoảng cách đo giữa hai mép trong của cửa.
- Chiều dài của cột chống chính, xà nóc, cột khung, cột cửa và cọc thép căng dây néo bao gồm phần đầu cột, chân cột, đầu nối, đầu bịt của khung, phụ kiện.
- Đường kính, độ dày của cột chống chính, xà nóc, cột khung, cột cửa và cọc thép căng dây néo không bao gồm phần đầu cột, cọc.
- Cột khung, cột cửa, cột chống chính, xà nóc và cọc thép căng dây néo là một đoạn liền.
- Số lượng, vật liệu, chiều dài, đường kính, độ dày của khung và phụ kiện phải đáp ứng các yêu cầu tại Mục 2 Chương V. Đối với phần đầu cột, cọc; chân cột, cọc; đầu nối; bịt đầu của khung và phụ kiện nhà thầu được đề xuất về đường kính và độ dày cho phù hợp để bảo đảm nhà bạt được lắp dựng đáp ứng yêu cầu về kích thước, khối lượng và quy cách tại Mục 2 Chương V. 

